
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

thôn Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HẢI SẢN 
MINH QUÂN HÀ NỘI

0108018203

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

2. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

3. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

5. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

6. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết
- Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt: 
trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, các loại gia cầm, lạc đà… 
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm;thịt 
tươi dạng cắt nhỏ; tươi dạng từng phần riêng ; 
- Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối ; 
- Sản xuất sản phẩm thịt gồm: xúc xích, xúc xích Italia, bánh 
putdinh, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt 
giăm bông. 

1010

8. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết
- Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài thân mềm; làm 
lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng muối, ngâm, đóng 
gói... 
- Sản xuất cá sản phẩm cá, tôm cua và các loài động vật thân 
mềm; cá nấu chín, cá khúc, cá rán, trứng cá muối, thay thế 
trứng cá muối... 

1020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU THỰC PHẨM HẢI SẢN MINH QUÂN HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN HA NOI FOODSTUFFS 
IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.822.929
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột... 

4632(Chính)

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; - 
Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; - Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; - Bánh, 
mứt, kẹo; 

4722

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Bán buôn gạo 4631

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

22. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111597066

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 6 thôn Võng Nội, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 6 thôn Võng Nội, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN MINH Nam
11/07/1980 Kinh Việt Nam

11/02/2014 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111597066
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 6 thôn Võng Nội, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 6 thôn Võng Nội, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN MINH Nam

11/07/1980 Kinh Việt Nam

11/02/2014 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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